
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC NINH 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

Số: 6887/QĐ-BVT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Ninh, ngày 21 tháng 11 năm 2024 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế 

cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025 

Thuộc dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo năm 

2024 - 2025 

Thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân 

tạo năm 2024 - 2025 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH BẮC NINH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 và Nghị định số 

07/2023/NĐ-CP ngày 03/03/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về việc quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và 

mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 6902/QĐ-BVT ngày 31/12/2023 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt dự toán thu – chi năm 2024; 

Căn cứ Quyết định số 3708/QĐ-BVT ngày 30/7/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt mua sắm gói thầu Mua sắm linh kiện 

thay thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 4437/QĐ-BVT ngày 16/8/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt yêu cầu về tính năng, yêu cầu kỹ 

thuật gói thầu Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 

2025; 



Căn cứ Quyết định số 5140/QĐ-BVT ngày 16/9/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt giá gói thầu Mua sắm linh kiện thay 

thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 5214/QĐ-BVT ngày 18/9/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán 

mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 5474/QĐ-BVT ngày 25/9/2024 của Giám đốc Bệnh 

viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt E-hồ sơ mời thầu gói thầu Mua sắm 

linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025; 

Căn cứ Báo cáo đánh giá E-hồ sơ dự thầu gói thầu Mua sắm linh kiện thay 

thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025 ngày 14/11/2024 của Tổ chuyên gia 

đấu thầu; 

Căn cứ Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 

Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025 của Tổ chuyên 

gia ngày 19/11/2024 và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của Tổ thẩm 

định ngày 20/11/2024. 

Xét đề nghị của Tổ chuyên gia đấu thầu. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu Mua sắm linh kiện 

thay thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025 thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 

bao gồm: 

- Tên dự toán mua sắm: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo 

năm 2024 - 2025. 

- Tên gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 

- 2025. 

- Tên đơn vị, số lượng và giá trúng thầu:  

STT 
Phần 

(lô) 
Mã phần (lô) Tên phần (lô) 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

1 
Phần 

(lô) 2 

PP2400260017 

 

Danh mục hàng hoá thay thế 

cho máy chạy thận nhân tạo 

model 4008S, hãng sản xuất 

Fresenius medical care (11 

danh mục). 

Công ty cổ 

phần máy lọc 

thận Việt Nam 

480.744.000 

 

2 Phần PP2400260018 Danh mục hàng hoá thay thế Công ty cổ 232.089.000 



STT 
Phần 

(lô) 
Mã phần (lô) Tên phần (lô) 

Tên nhà thầu 

trúng thầu 

Giá trúng 

thầu 

(VND) 

(lô) 3  cho máy thẩm tách siêu lọc 

máu HDF online model 

5008S, hãng sản xuất 

Fresenius medical care (07 

danh mục). 

phần máy lọc 

thận Việt Nam 
 

 Tổng cộng: 712.833.000 

 Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu tám trăm ba mươi ba nghìn đồng./. 

- Danh mục hàng hóa trúng thầu: Chi tiết theo Phụ lục 01. 

- Nguồn vốn: Nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn hợp 

pháp khác của đơn vị. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

- Loại hợp đồng: Trọn gói. 

Điều 2. Huỷ thầu: Phần (lô) 01, mã phần (lô) PP2400260016, tên phần (lô) 

Danh mục hàng hoá thay thế cho máy chạy thận nhân tạo model Dialog+, hãng sản 

xuất B. Braun (27 danh mục), (Chi tiết theo Phụ lục 02). 

Lý do huỷ thầu: Không có E-hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu của E-hồ sơ mời thầu. 

Điều 3. Phòng Tài chính kế toán, phòng Vật tư thông báo kết quả lựa chọn 

nhà thầu đến tất cả các nhà thầu tham dự đấu thầu gói thầu trên và cùng khoa, 

phòng có liên quan thực hiện hoàn thiện hợp đồng, trình Giám đốc bệnh viện ký 

kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng với các nhà thầu trúng thầu theo đúng các quy 

định của Luật Đấu thầu và các văn bản hiện hành của Nhà nước. 

Điều 4. Các Ông (Bà) Trưởng phòng tài chính kế toán, Trưởng phòng vật tư 

và các nhà thầu trúng thầu căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực thi 

hành kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận: 
- Như điều 3; 

- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

- Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh BN, SYT BN; 

- Lưu: VT, Tổ chuyên gia. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

Hạ Bá Chân 



PHỤ LỤC 01: DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU 

Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số 6887/QĐ-BVT ngày 21/11/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh) 

STT 

STT 

theo 

E-

HSMT 

Mã phần (lô), 

Tên phần (lô) 

Danh mục hàng 

hóa 
Ký mã hiệu 

Hãng/ Nước sản 

xuất 

Hãng/ Nước chủ 

sở hữu 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(VND) 

 Thành tiền 

(VND)  

Công ty 

trúng 

thầu 

1 2 

PP2400260017, 

Danh mục hàng 

hoá thay thế cho 

máy chạy thận 

nhân tạo model 

4008S, hãng sản 

xuất Fresenius 

medical care (11 

danh mục) 

        

Công ty 

cổ phần 

máy lọc 

thận 

Việt 

Nam 

1.1 2.1  
Bo mạch phát hiện 

khí trong máu 
M314491 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 21.450.000 42.900.000  

1.2 2.2  
Cảm biến siêu âm 

phát hiện khí 
M375611 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 50 6.710.000 335.500.000  

1.3 2.3  
Giữ ống dây bơm 

máu 
M538951 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 10 880.000 8.800.000  

1.4 2.4  Mô tơ bơm dịch M375791 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 9.350.000 18.700.000  

1.5 2.5  Mô tơ bơm tách khí M375781 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 9.350.000 18.700.000  

1.6 2.6  Van điện từ 1 cổng M339881 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 3.168.000 6.336.000  

1.7 2.7  Van điện từ 2 cổng M339891 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 3.179.000 6.358.000  

1.8 2.8  
Van điện từ 2 cổng 

hệ số dòng cao 
M339911 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 3.190.000 6.380.000  

1.9 2.9  Van điều áp 6737161 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 5 3.190.000 15.950.000  



1.10 2.10  Van xả áp lực M388721 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 5 3.355.000 16.775.000  

1.11 2.11  
Vòng đệm khoang 

gắn que dịch 
6520291 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 10 434.500 4.345.000  

 Cộng (1): 480.744.000  

2 3 

PP240 0260018 

Danh mục hàng 

hoá thay thế cho 

máy thẩm tách 

siêu lọc máu 

HDF online 

model 5008S, 

hãng sản xuất 

Fresenius 

medical care (07 

danh mục) 

        

Công ty 

cổ phần 

máy lọc 

thận 

Việt 

Nam 

2.1 3.1  Bo mạch điều khiển M543401 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 12.320.000 24.640.000  

2.2 3.2  Cảm biến áp lực M322221 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 3 21.340.000 64.020.000  

2.3 3.3  
Cảm biến áp lực 

buồng cân bằng 
M344831 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 21.890.000 43.780.000  

2.4 3.4  Kít bảo trì máy M421001 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 5.500.000 11.000.000  

2.5 3.5  
Màn hình phía trước 

có cảm ứng 
F40018714 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 35.750.000 71.500.000  

2.6 3.6  Pin dự phòng F50005969 
Fresenius Medical 

Care/ Việt Nam 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 5.390.000 10.780.000  

2.7 3.7  Van điện từ 1 cổng M353411 
Fresenius Medical 

Care/ Đức 

Fresenius Medical 

Care/ Đức 
Cái 2 3.184.500 6.369.000  

 Cộng (2): 232.089.000  

 Tổng Cộng = Cộng (1) + Cộng (2): 712.833.000  

 Bằng chữ: Bảy trăm mười hai triệu tám trăm ba mươi ba nghìn đồng./.   

 

 



PHỤ LỤC 02: CÁC PHẦN (LÔ) HUỶ THẦU 

Gói thầu: Mua sắm linh kiện thay thế cho máy thận nhân tạo năm 2024 - 2025 

(Kèm theo Quyết định số 6887/QĐ-BVT ngày 21/11/2024 của Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh) 

STT Phần (lô) Mã phần (lô) Tên phần (lô) Danh mục hàng hóa 
Giá dự toán 

(VND) 

1 Phần (lô) 1 PP2400260016 

Danh mục hàng hoá thay 

thế cho máy chạy thận 

nhân tạo model Dialog+, 

hãng sản xuất B. Braun (27 

danh mục) 

 1.558.563.552 

1.1    Bảng mạch chính  

1.2    
Bảng mạch tích hợp analog có trang bị bộ 

xử lý phần mềm của máy thận nhân tạo 
 

1.3    
Bảng mạch tích hợp kỹ thuật số có trang bị 

bộ xử lý phần mềm của máy thận nhân tạo 
 

1.4    Bảng mạch van khử khuẩn  

1.5    Bơm bánh răng tách khí  

1.6    Bơm bánh răng sau buồng cân bằng  

1.7    Bơm bánh răng trước buồng cân bằng  

1.8    Cảm biến áp lực  

1.9    Cảm biến nhiệt độ  

1.10    Cảm biến phát hiện bọt khí  

1.11    Cảm biến phát hiện rò rỉ máu  

1.12    Đầu bơm máu (roller)  



1.13    Đầu nối dịch lọc (chiều ra quả lọc)  

1.14    Đầu nối dịch lọc (chiều vào quả lọc)  

1.15    Đầu nối hút dịch  

1.16    Gioăng đầu hút dịch  

1.17    Loa báo động của máy chạy thận nhân tạo  

1.18    Màn hình cảm ứng  

1.19    Màn hình tinh thể lỏng  

1.20    Màng cao su buồng cân bằng  

1.21    Mô tơ cho bơm piston  

1.22    Nguồn chính của máy thận nhân tạo  

1.23    Nguồn van điện từ  

1.24    Ống hút dịch  

1.25    Thân bơm dịch  

1.26    Thanh gia nhiệt  

1.27    Thẻ nhớ của máy chạy thận nhân tạo  
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